
Biểu 1/TH
BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ

QUY HOẠCH, SẮP XẾP, BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2021-2030 TẦM NHÌN 2050

STT Nội dung thực hiện
Số dự án,
phương

án

Tổng số hộ
(hộ)

Tổng kinh
phí

(Triệu đồng)
Ghi chú

1 2 3 4 5
TỔNG CỘNG 75 5,912 1,746,551

A Giai đoạn 2021-2025 47 3,528 1,162,551

I Các dự án đã có chủ trương, các dự án chuyển tiếp,
KCM 8 713 253,551

a Bố trí dân cư vùng thiên tai 6 289 44,628
b Bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn 0 -
c Bố trí ổn định dân di cư tự do 2 424 208,923
II Các dự án KCM 39 2,815 909,000
a Bố trí dân cư vùng thiên tai 23 1,979 574,000
b Bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn 6 310 132,000
c Bố trí sắp xếp ổn định dân di cư vùng biên giới 10 526 203,000
B Giai đoạn 2026-2030 28 2,384 584,000
a Bố trí dân cư vùng thiên tai 13 1,395 307,000
b Bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn 7 385 113,000
c Bố trí sắp xếp ổn định dân di cư vùng biên giới 8 604 164,000
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 TỔNG HỢP DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ DÂN CƯ CHUYỂN TIẾP, KCM VÀ DỰ ÁN ĐÃ CÓ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

TT Tên dự án, phương án Địa điểm xây
dựng

Quy
mô
(hộ)

Hình
thức
bố trí
dân
cư

Thời
gian
KC-
HT

Quyết
định phê

duyệt
(số,

ngày,
tháng,
năm)

Tổng
vốn được

duyệt
 (Triệu
đồng)

Chia theo nguồn
vốn

Lũy kế vốn đã bố trí đến
21/12/2020

Kế hoạch vốn giao năm
2021 Kế

hoạch bố
trí ổn

định dân
cư 2021

(hộ)

Kết quả thực hiện đến 30/12/2021 Nhu cầu còn lại giai
đoạn 2021-2025

Ghi
chú

Tổng số

Chia theo nguồn

Tổng
số

Chia theo nguồn Số hộ đã bố trí
(hộ)

Kết quả giải ngân (tr.
đồng)

Số hộ
(hộ)

Nhu cầu vốn
(tr. đồng)Ngân

sách TW

Ngân
sách ĐP
& vốn
khác

Ngân
sách
TW

Ngân
sách ĐP
& vốn
khác

Ngân
sách
TW

Ngân
sách ĐP
& vốn
khác

Lũy kế
đến

2020

Thực
hiện
năm
2021

Lũy kế
đến

2020

Thực hiện
năm 2021

1 2 3 4 5 6 7 8=9+10 9 10 11=12+15 13 14 15=16+17 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tổng cộng 712 384,100 339,100 45,000 57,607 42,802 14,805 72,842 62,175 10,667 371 - - 40,991 60,725 713 253,551

I
Dự án/ phương án chuyển tiếp
sang năm 2021 và dự án KCM,
Dự án đã có chủ trương đầu tư

712 - - - 384,100 339,100 45,000 57,607 42,802 14,805 72,842 62,175 10,667 371 - - 40,991 60,725 713 253,551

1 Bố trí dân cư vùng thiên tai 289 140,100 95,100 45,000 54,805 40,000 14,805 40,567 29,900 10,667 281 - - 38,189 28,649 289 44,628

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Nậm
Cầy, xã Nậm Hàng H. Nậm Nhùn 101 Tập

trung
2020-
2021

1320/23.
10.17 20,000 20,000 14,805 14,805 2,800 2,800 101 - 14,805 1,750 101 2,395

-
Bố trí dân cư tập trung ra khỏi
vùng có nguy cơ sạt lở cao điểm
bản Hua Cuổi xã Nậm Cuổi

H. Sìn Hồ 113 Tập
trung

2020-
2022

1362/23.
9.2020 70,000 70,000 40,000 40,000 5,000 5,000 105 23,384 5,000 113 25,000

-
Hạ tầng sắp xếp ổn định dân cư
vùng thiên tai bản Nậm Kinh, xã
Căn Co

H. Sìn Hồ Tập
trung 2021 206/09.0

3.2021 15,000 15,000 - 14,900 14,900 11,181 - 100

-
Hạ tầng sắp xếp ổn định dân cư
vùng thiên tai bản Nà Hừ, xã
Bum Nưa

H. Mường Tè Tập
trung 2021 207/09.0

3.2021 10,100 10,100 - 10,000 10,000 9,018 - -

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Nậm
Vời, xa ̃Nậm Pì H. Nậm Nhùn 35 Tập

trung
2021-
2022 5,000 5,000 - 3,367 3,367 35 1,700 35 1,633

- Sắp xếp dân cư bản Tác Tình thị
trấn Tam Đường

H. Tam
Đường 40 Tập

trung
2021-
2023

966/28.7.
2021 20,000 20,000 - 4,500 4,500 40 40 15,500

2 Bố trí ổn định dân di cư tự do 423 244,000 244,000 - 2,802 2,802 - 32,275 32,275 - 90 - - 2,802 32,076 424 208,923

-

Dự án Sắp xếp ổn định các điểm
dân cư:  Mò Lò, Sa Thàng, xã
Mù Cả, điểm Nậm Kha Á, Pà
Khà, U Na 1-2, Tia Ma Mủ, Pa
Tết xã Tà Tổng, huyện Mường
Tè

H. Mường Tè 328 Tập
trung

2020-
2023

1734/04.
12.2020 164,000 164,000 2,802 2,802 19,900 19,900 50 2,802.0 19,900 328 141,298

 -
Dự án Sắp xếp ổn định dân cư 2
xã Tà Tổng và Mù Cả huyện
Mường Tè

H. Mường Tè 95 Tập
trung

2020-
2023

1735/04.
12.2020 80,000 80,000 - 12,375 12,375 40 12,176 96 67,625
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3
 ĐỀ XUẤT, THAM GIA DANH MỤC DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025

VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH TỈNH

ST
T Danh mục dự án/phương án

Số
dự
án

Địa điểm
(xã, huyện)

Hình
thức bố
trí dân

cư

Dự
kiến số
hộ bố

trí (hộ)

Tổng mức
đầu tư
(Triệu
đồng)

Ghi chú

TỔNG CỘNG: 39 2,815 909,000
I Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai 23 1,979 574,000
1 Huyện Mường Tè

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Chà Dì, xã Bum Tở huyện Mường Tè1 xã Bum Tở,
Mường Tè Tập trung 78 40000 Đã đề xuất CTr DTTS

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản
Nậm Cấu, xã Bum Tở huyện Mường Tè 1 xã Bum Tở,

Mường Tè Tập trung 45 20,000

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản
Nậm Xả, xã Bum Nưa huyện Mường Tè 1 xã Bum Nưa,

Mường Tè Tập trung 105 35,000

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 120 3,000

2 Huyện Nậm Nhùn

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Nậm Chà, xã Nậm Chà 1 xã Nậm Chà,
Nậm Nhùn Tập trung 50 20,000

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Ma Sang, xa ̃Nậm Pì 1 xã Nậm Pì, Nậm
Nhùn Tập trung 51 25000 Đã đề xuất CTr DTTS

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Nậm Manh, xã Nậm
Manh 1 xã Nậm Manh,

Nậm Nhùn Tập trung 36 12,000

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Nậm Pồ xa ̃Nậm Manh 1 xã Nậm Manh,
Nậm Nhùn Tập trung 78 25,000

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Pa Mu, bản Nậm Tảng,
bản Nậm Cười, bản Nậm Nghẹ, xã Hua Bum 1  xã Hua Bum,

Nậm Nhùn Tập trung 226 65,000

- Sắp xếp ổn định dân cư bản bản Huổi Van 2, xã
Nậm Hàng 1  xã Nậm Hàng,

Nậm Nhùn Tập trung 48 15,000

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Lính, xã Nậm
Chà 1 xã Nậm Chà,

Nậm Nhùn Tập trung 25 15,000

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Pá Đởn, xã Nậm Pì 1 xã Nậm Pì, Nậm
Nhùn Tập trung 33 12,000

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 80 2,000

3 Huyện Sìn Hồ

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Nậm Khăm xã Tả
Ngảo 1 xã Tả Ngảo,

huyện Sìn Hồ Tập trung 17 8,000

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Hồ Sì Pán xã Pu Sam
Cáp 1 xã Pu Sam Cáp,

huyện Sìn Hồ Tập trung 28 12,000

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Pha 2 xã Nậm Hăn1 Xã Nậm Hăn, huyện Sìn HồTập trung 50 15000 Đã đề xuất CTr DTTS

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 110 2,750

4 Huyện Phong Thổ

-
Sắp xếp ổn định dân cư bản Khu Bình An (bản Má
Tiển) xã Bản Lang 1 Bản Lang, huyện

Phong Thổ Tập trung 89 32000 Đã đề xuất CTr DTTS

-
Sắp xếp ổn định dân cư bản Căn Câu - xã Sin Suối
Hồ 1 xã Sin Suối Hồ,

huyện Phong Thổ Tập trung 100 35000 Đã đề xuất CTr DTTS

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 95 2,375

5 Thành phố Lai Châu

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Lùng Thàng, Sùng
Chô, xã Sùng Phài Tp Lai Châu 1 xã Sùng Phài, TP

Lai Châu Tập trung 25 20,000 -

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Sin Chải, xã Sùng Phài1
xã Sùng Phài, TP

Lai Châu Tập trung 35 20000 Đã đề xuất CTr DTTS
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6 Huyện Tam Đường

- Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản
Phô Hồ Thầu xã Hồ Thầu 1 xã Hồ Thầu,  Tam

Đường Tập trung 39 20,000

-
Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Sáy San I, Sáy
San 2, Sáy San 3 và bản Nùng Nàng, xã Nùng
Nàng, huyện Tam Đường

1
xã Nùng Nàng,

huyện Tam
Đường

Tập trung 73 25,000

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 80 2,000

7 Huyện Tân Uyên

- Dự án sắp xếp bố trí dân cư bản Ui Dạo, xã Nậm
Sỏ 1 xã Nậm Sỏ,

huyện Tân Uyên Tập trung 43 32,000

- Sắp xếp di chuyển dân cư tập trung ra khỏi vùng nguy cơ thiên tai Bản Ngam Ca, xã Nậm Sỏ1 xã Nậm Sỏ Tập trung 51 21000 Đã đề xuất CTr DTTS

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 75 1,875

8 Huyện Than Uyên

- Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản
Mường 1 xã Mường Kim 1 xã Mường Kim,

Than Uyên Tập trung 54 35,000

-
Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 40 1000 Đã đề xuất CTr DTTS

II Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó
khăn 6 310 132,000

1 Huyện Mường Tè

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư bản Đầu Suối Nậm
Hạ, bản Nậm Lọ xã Kan Hồ huyện Mường Tè 1 Xã Can Hồ,

huyện Mường Tè Tập trung 30 10,000

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư bản Nậm Xuổng, xã
Vàng San huyện Mường Tè 1 Xã Vàng San,

huyện Mường Tè Tập trung 77 25,000

2 Thành phố Lai Châu

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Suối Thầu, Tả Chải,
Trung Chải Tp Lai Châu 1 xã Sùng Phài, TP

Lai Châu Tập trung 60 35,000

3 Huyện Tam Đường

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư bản Lở Thàng 1+2,
xã Thèn Sin, huyện Tam Đường 1

xã Thèn Sin,
huyện Tam

Đường
Tập trung 60 20,000

4 Huyện Tân Uyên

-
Sắp xếp di chuyển dân cư ra khỏi vùng đặc
biệt khó khăn bản Hua Cần, xã Nậm Cần 1

 xã
Nậm Cần Tập trung 38 19,000

5 Huyện Than Uyên

-
Dự án sắp xếp ổn định dân cư tại xã Tà Mung,
xã Ta Gia 1

xã Tà Mung, xã
Ta Gia,  Than

Uyên
Tập trung 45 23,000

III Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới 10 526 203,000
1 Huyện Mường Tè

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, biên giới bản A Chè, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè1 Xã Thu Lũm,
huyện Mường Tè Tập trung 18 8000 Đã đề xuất CTr DTTS

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, biên
giới bản Nhóm Pố xã Tá Bạ, huyện Mường Tè 1 Xã Tá Bạ, huyện

Mường Tè Tập trung 58 20,000

-
Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, biên giới
bản Phí Chi C+Phí Chi A xã Pa Vệ Sủ huyện
Mường Tè

1 Xã Pa Vệ Sủ,
huyện Mường Tè Tập trung 101 35,000

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản
Coòng Khà, xã Thu Lũm huyện Mường Tè 1 Xã Thu Lũm,

huyện Mường Tè Tập trung 30 10,000

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản
Chà Gá, xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè 1 Xã Pa Vệ Sủ,

huyện Mường Tè Tập trung 32 10,000

ST
T Danh mục dự án/phương án

Số
dự
án

Địa điểm
(xã, huyện)

Hình
thức bố
trí dân

cư

Dự
kiến số
hộ bố

trí (hộ)

Tổng mức
đầu tư
(Triệu
đồng)

Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản
Mô Chi, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè 1 Xã Pa Ủ, huyện

Mường Tè Tập trung 45 15,000

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản
Mé Gióng, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè 1 Xã Ka Lăng,

huyện Mường Tè Tập trung 44 15,000

2 Huyện Nậm Nhùn

- Sắp xếp dân cư bản Nậm Vạc 1, xa ̃Nậm Ban 1 xã Nậm Ban,
huyện Nậm Nhùn Tập trung 78 30,000

3 Huyện Sìn Hồ

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Nậm Tần Xá xã Pa Tần
huyện Sìn Hồ 1 xã Pa Tần, huyện

Sìn Hồ Tập trung 35 25,000

4 Huyện Phong Thổ

- Dự án di dân Mốc 70 xã Sì Lở Lầu 1 xã Sì Lờ Lầu,
huyện Phong Thổ Tập trung 85 35,000

IV Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tự do

1 Dự án .....

Ghi chú:
- Nguyên nhân điều chỉnh Tổng mức đầu tư là tạm tính mức thấp nhất theo suất đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 thuộc Nghị quyết 120/2020/NQ-QH14
- Xen ghép chỉ tính hỗ trợ di chuyến 25 triệu đồng/hộ

ST
T Danh mục dự án/phương án

Số
dự
án

Địa điểm
(xã, huyện)

Hình
thức bố
trí dân

cư

Dự
kiến số
hộ bố

trí (hộ)

Tổng mức
đầu tư
(Triệu
đồng)

Ghi chú
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 ĐỀ XUẤT, THAM GIA DANH MỤC DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2026-
2030 VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH TỈNH

ST
T Danh mục dự án/phương án

Số
dự
án

Địa điểm
(xã, huyện)

Hình
thức bố
trí dân

cư

Dự
kiến số
hộ bố

trí (hộ)

Tổng mức
đầu tư
(Triệu
đồng)

Ghi chú

TỔNG CỘNG: 28 - - 2,384 584,000
I Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai 13 - - 1,395 307,000
1 Huyện Mường Tè

- Sắp xếp ổn định dân cư tập trung bản Nậm Củm xã
Bum Nưa huyện Mường Tè 1 xã Bum Nưa,

Mường Tè Tập trung 33 25,000

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 125 3,125

2 Huyện Nậm Nhùn

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Nậm Nàn, xã Nậm
Manh 1 xã Nậm Manh,

Nậm Nhùn Tập trung 117 40,000

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Héo, xã Nậm
Manh 1 xã Nậm Manh,

Nậm Nhùn Tập trung 72 25,000

- Sắp xếp ổn định dân cư  bản Lồng Ngài, xã Nậm
Hàng 1  xã Nậm Hàng,

Nậm Nhùn Tập trung 38 15,000

- Sắp xếp ổn định dân cư  bản Nậm Lay, xã Nậm
Hàng 1  xã Nậm Hàng,

Nậm Nhùn Tập trung 37 15,000

- Sắp xếp ổn định dân cư  bản Huổi Pết, xã Nậm
Hàng 1  xã Nậm Hàng,

Nậm Nhùn Tập trung 96 20,000

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Phiêng Lằn, xã Nậm
Chà 1 xã Nậm Chà,

huyện Nậm Nhùn Tập trung 60 10,000

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Pa Cheo, xã Hua Bum 1  xã Hua Bum,
Nậm Nhùn Tập trung 53 18,000

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 90 2,250

3 Huyện Sìn Hồ

- Sắp xếp ổn định dân cư bản nhóm hộ Nậm Múng
bản Hồng Quảng 1 xã Pa Khóa,

huyện Sìn Hồ Tập trung 17 10,000

-
Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư bản Can
Tỷ 2 xã Ma Quai 1

xã Ma Quai,
huyện Sìn Hồ Tập trung 65 25,000

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Cuổi Tở xã Nậm
Cuổi 1 Xã Nậm Cuổi,

huyện Sìn Hồ Tập trung 50 20,000

- Bố trí sắp xếp ổn đinh dân cư ra khỏi vùng có nguy
cơ sạt lở cao, thiếu đất sản xuất (Xen ghép)

Các xã trên địa
bàn Xen ghép 90 2,250

4 Huyện Phong Thổ

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Chảng Phàng - xã Sin
Suối Hồ 1 xã Sin Suối Hồ,

huyện Phong Thổ Tập trung 117 40,000 Đ/c TM

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 95 2,375

5 Huyện Tam Đường

- Dự án sắp xếp ổn định dân cư 5 bản khu trung tâm
xã Tả Lèng, huyện Tam Đường 1

xã Tả Lèng,
huyện Tam

Đường
Tập trung 80 30,000

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 60 1,500

6 Huyện Tân Uyên

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 60 1,500

7 Huyện Than Uyên

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 40 1,000
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7

II Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó
khăn 7 385 113,000

1 Huyện Mường Tè

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng ĐBKK bản Xà
Phìn, xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè 1 Pa Vệ Sủ huyện

Mường Tè Tập trung 20 6,000

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư ĐBKK bản Khoang
Thèn, xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè 1 Pa Vệ Sủ huyện

Mường Tè Tập trung 20 6,000

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng ĐBKK bản
Phìn Khò, xã Bum Tở huyện Mường Tè 1 Bum Tở huyện

Mường Tè Tập trung 40 12,000

- Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng ĐBKK bản Xi
Nế, xã Mù Cả, huyện Mường Tè 1 Mù Cả huyện

Mường Tè Tập trung 30 9,000

2 Thành phố Lai Châu

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Sùng Phài, Căn Câu xã
Sùng Phài 1 xã Sùng Phài, TP

Lai Châu Tập trung 145 35,000

3 Huyện Tam Đường
- Dự án bố trí dân cư tập trung: Sắp xếp ổn định dân cư bản Thèn Sin 1+2, Na Đông - xã Thèn Sin, huyện Tam Đường1 xã Thèn Sin, huyện Tam ĐườngTập trung 60 21000 Đã đề xuất CTr DTTS

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư bản Lở Thàng
1+2, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường 1

xã Thèn Sin,
huyện Tam

Đường
Tập trung 70 24,000

III Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới 8 604 164,000
1 Huyện Mường Tè

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản
Xà Hồ, xã Pa Ủ huyện Mường Tè 1 xã Pa Ủ huyện

Mường Tè Tập trung 86 21,500

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản
Sín Chải A xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè 1 Xã Pa Vệ Sủ,

huyện Mường Tè Tập trung 60 8,000

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản
Ứ Ma, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè 1 Xã Pa Ủ, huyện

Mường Tè Tập trung 72 25,000

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản
Sín Chải C xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè 1 Xã Pa Vệ Sủ,

huyện Mường Tè Tập trung 45 15,000

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản
Là Si, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè (GĐ2) 1 Xã Tá Bạ, huyện

Mường Tè Tập trung 46 7,000

2 Huyện Phong Thổ

- Dự án sắp xếp ổn định dân cư Hoàng Chu Văn 1 xã Nậm Xe huyện
Phong Thổ Tập trung 85 25,500

- Dự án sắp xếp ổn định dân cư khu cửa khẩu Ma Lù
Thàng 1 xã Ma Li Pho

huyện Phong Thổ Tập trung 150 45,000

3 Huyện Nậm Nhùn

- Sắp xếp dân cư bản Nậm ô, xã Nậm Ban 1 xã Nậm Ban
huyện Nậm Nhùn Tập trung 60 17,000

IV Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tự do
1 Dự án .....

Ghi chú:
- Nguyên nhân điều chỉnh Tổng mức đầu tư là tạm tính mức thấp nhất theo suất đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 thuộc Nghị quyết 120/2020/NQ-QH14
- Xen ghép chỉ tính hỗ trợ di chuyến 25 triệu đồng/hộ

ST
T Danh mục dự án/phương án

Số
dự
án

Địa điểm
(xã, huyện)

Hình
thức bố
trí dân

cư

Dự
kiến số
hộ bố

trí (hộ)

Tổng mức
đầu tư
(Triệu
đồng)

Ghi chú
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Biều 4 KH25
RÀ SOÁT ĐỀ XUẤT, DANH MỤC DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025

THEO HƯỚNG DẪN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

ST
T Danh mục dự án/phương án

Số
dự
án

Địa điểm
(xã, huyện)

Hình
thức bố
trí dân

cư

Dự
kiến số
hộ bố

trí (hộ)
TỔNG CỘNG: 34 2,582

I Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai 19 1,764
1 Huyện Mường Tè

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản
Nậm Cấu, xã Bum Tở huyện Mường Tè 1 xã Bum Tở,

Mường Tè Tập trung 45

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản
Nậm Xả, xã Bum Nưa huyện Mường Tè 1 xã Bum Nưa,

Mường Tè Tập trung 105

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 120

2 Huyện Nậm Nhùn

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Nậm Chà, xã Nậm Chà 1 xã Nậm Chà,
Nậm Nhùn Tập trung 50

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Nậm Manh, xã Nậm
Manh 1 xã Nậm Manh,

Nậm Nhùn Tập trung 36

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Nậm Pồ xa ̃Nậm Manh 1 xã Nậm Manh,
Nậm Nhùn Tập trung 78

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Pa Mu, bản Nậm
Tảng, bản Nậm Cười, bản Nậm Nghẹ, xã Hua Bum 1  xã Hua Bum,

Nậm Nhùn Tập trung 226

- Sắp xếp ổn định dân cư bản bản Huổi Van 2, xã
Nậm Hàng 1  xã Nậm Hàng,

Nậm Nhùn Tập trung 48

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Lính, xã Nậm
Chà 1 xã Nậm Chà,

Nậm Nhùn Tập trung 25

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Pá Đởn, xã Nậm Pì 1 xã Nậm Pì, Nậm
Nhùn Tập trung 33

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 80

3 Huyện Sìn Hồ

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Nậm Khăm xã Tả
Ngảo 1 xã Tả Ngảo,

huyện Sìn Hồ Tập trung 17

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Hồ Sì Pán xã Pu Sam
Cáp 1 xã Pu Sam Cáp,

huyện Sìn Hồ Tập trung 28

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Pha 2 xã Nậm
Hăn 1 Xã Nậm Hăn,

huyện Sìn Hồ Tập trung 50

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 110

4 Huyện Phong Thổ

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Khu Bình An (bản Má
Tiển) xã Bản Lang 1 Bản Lang, huyện

Phong Thổ Tập trung 89

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Căn Câu - xã Sin Suối
Hồ 1 xã Sin Suối Hồ,

huyện Phong Thổ Tập trung 100
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- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 95

5 Thành phố Lai Châu

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Lùng Thàng, Sùng
Chô, xã Sùng Phài Tp Lai Châu 1 xã Sùng Phài, TP

Lai Châu Tập trung 25

6 Huyện Tam Đường

- Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản
Phô Hồ Thầu xã Hồ Thầu 1 xã Hồ Thầu,  Tam

Đường Tập trung 39

-
Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Sáy San I, Sáy
San 2, Sáy San 3 và bản Nùng Nàng, xã Nùng
Nàng, huyện Tam Đường

1
xã Nùng Nàng,

huyện Tam
Đường

Tập trung 73

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 80

7 Huyện Tân Uyên

- Dự án sắp xếp bố trí dân cư bản Ui Dạo, xã Nậm
Sỏ 1 xã Nậm Sỏ,

huyện Tân Uyên Tập trung 43

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 75

8 Huyện Than Uyên

- Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản
Mường 1 xã Mường Kim 1 xã Mường Kim,

Than Uyên Tập trung 54

-
Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 40

II Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó
khăn 6 310

1 Huyện Mường Tè

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư bản Đầu Suối Nậm
Hạ, bản Nậm Lọ xã Kan Hồ huyện Mường Tè 1 Xã Can Hồ,

huyện Mường Tè Tập trung 30

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư bản Nậm Xuổng, xã
Vàng San huyện Mường Tè 1 Xã Vàng San,

huyện Mường Tè Tập trung 77

2 Thành phố Lai Châu

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Suối Thầu, Tả Chải,
Trung Chải Tp Lai Châu 1 xã Sùng Phài, TP

Lai Châu Tập trung 60

3 Huyện Tam Đường

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư bản Lở Thàng 1+2,
xã Thèn Sin, huyện Tam Đường 1

xã Thèn Sin,
huyện Tam

Đường
Tập trung 60

4 Huyện Tân Uyên

- Sắp xếp di chuyển dân cư ra khỏi vùng đặc
biệt khó khăn bản Hua Cần, xã Nậm Cần 1  xã

Nậm Cần Tập trung 38

5 Huyện Than Uyên

- Dự án sắp xếp ổn định dân cư tại xã Tà Mung,
xã Ta Gia 1

xã Tà Mung, xã
Ta Gia,  Than

Uyên
Tập trung 45

III Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới 9 508
1 Huyện Mường Tè
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- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, biên
giới bản Nhóm Pố xã Tá Bạ, huyện Mường Tè 1 Xã Tá Bạ, huyện

Mường Tè Tập trung 58

-
Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, biên giới
bản Phí Chi C+Phí Chi A xã Pa Vệ Sủ huyện
Mường Tè

1 Xã Pa Vệ Sủ,
huyện Mường Tè Tập trung 101

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản
Coòng Khà, xã Thu Lũm huyện Mường Tè 1 Xã Thu Lũm,

huyện Mường Tè Tập trung 30

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản
Chà Gá, xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè 1 Xã Pa Vệ Sủ,

huyện Mường Tè Tập trung 32

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản
Mô Chi, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè 1 Xã Pa Ủ, huyện

Mường Tè Tập trung 45

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản
Mé Gióng, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè 1 Xã Ka Lăng,

huyện Mường Tè Tập trung 44

2 Huyện Nậm Nhùn

- Sắp xếp dân cư bản Nậm Vạc 1, xa ̃Nậm Ban 1 xã Nậm Ban,
huyện Nậm Nhùn Tập trung 78

3 Huyện Sìn Hồ

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Nậm Tần Xá xã Pa
Tần huyện Sìn Hồ 1 xã Pa Tần, huyện

Sìn Hồ Tập trung 35

4 Huyện Phong Thổ

- Dự án di dân Mốc 70 xã Sì Lở Lầu 1 xã Sì Lờ Lầu,
huyện Phong Thổ Tập trung 85

IV Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tự do

1 Dự án .....

Ghi chú:
- Nguyên nhân điều chỉnh Tổng mức đầu tư là tạm tính mức thấp nhất theo suất đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 thuộc Nghị quyết 120/2020/NQ-QH14
- Xen ghép chỉ tính hỗ trợ di chuyến 25 triệu đồng/hộ
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Tổng mức
đầu tư
(Triệu
đồng)

Ghi chú

795,000
468,000

20,000

35,000 B/s sau kiểm
tra

3,000

20,000

12,000

25,000 Đ/c TM

65,000 Đ/c TM

15,000

15,000

12,000 Đ/c TM

2,000

8,000 Đ/c TM

12,000 Đ/c TM

15,000 Đ/c TM

2,750

32,000

35,000 Đ/c TM

RÀ SOÁT ĐỀ XUẤT, DANH MỤC DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025
THEO HƯỚNG DẪN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
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2,375

20,000 -

20,000 Đ/c TM

25,000

2,000

32,000

1,875

35,000

1000

132,000

10,000 Đ/c TM

25,000 Đ/c TM

35,000

20,000 Đ/c TM

19,000 Bổ sung QH
mới

23,000 Bổ sung QH

195,000
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20,000

35,000 Đ/c TM

10,000 Đ/c TM

10,000 Đ/c TM

15,000 Đ/c TM

15,000

30,000 Đ/c TM

25,000 Đ/c TM

35,000 Đ/c TM

Ghi chú:
- Nguyên nhân điều chỉnh Tổng mức đầu tư là tạm tính mức thấp nhất theo suất đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 thuộc Nghị quyết 120/2020/NQ-QH14
- Xen ghép chỉ tính hỗ trợ di chuyến 25 triệu đồng/hộ
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Biều 5 KH30
RÀ SOÁT ĐỀ XUẤT, DANH MỤC DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2026-2030

THEO HƯỚNG DẪN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

ST
T Danh mục dự án/phương án

Số
dự
án

Địa điểm
(xã, huyện)

Hình
thức bố
trí dân

cư

Dự
kiến số
hộ bố

trí (hộ)
TỔNG CỘNG: 27 - - 2,324

I Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai 13 - - 1,395
1 Huyện Mường Tè

- Sắp xếp ổn định dân cư tập trung bản Nậm Củm xã
Bum Nưa huyện Mường Tè 1 xã Bum Nưa,

Mường Tè Tập trung 33

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 125

2 Huyện Nậm Nhùn

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Nậm Nàn, xã Nậm
Manh 1 xã Nậm Manh,

Nậm Nhùn Tập trung 117

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Héo, xã Nậm
Manh 1 xã Nậm Manh,

Nậm Nhùn Tập trung 72

- Sắp xếp ổn định dân cư  bản Lồng Ngài, xã Nậm
Hàng 1  xã Nậm Hàng,

Nậm Nhùn Tập trung 38

- Sắp xếp ổn định dân cư  bản Nậm Lay, xã Nậm
Hàng 1  xã Nậm Hàng,

Nậm Nhùn Tập trung 37

- Sắp xếp ổn định dân cư  bản Huổi Pết, xã Nậm
Hàng 1  xã Nậm Hàng,

Nậm Nhùn Tập trung 96

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Phiêng Lằn, xã Nậm
Chà 1 xã Nậm Chà,

huyện Nậm Nhùn Tập trung 60

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Pa Cheo, xã Hua Bum 1  xã Hua Bum,
Nậm Nhùn Tập trung 53

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 90

3 Huyện Sìn Hồ

- Sắp xếp ổn định dân cư bản nhóm hộ Nậm Múng
bản Hồng Quảng 1 xã Pa Khóa,

huyện Sìn Hồ Tập trung 17

- Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư bản Can
Tỷ 2 xã Ma Quai 1 xã Ma Quai,

huyện Sìn Hồ Tập trung 65

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Cuổi Tở xã Nậm
Cuổi 1 Xã Nậm Cuổi,

huyện Sìn Hồ Tập trung 50

- Bố trí sắp xếp ổn đinh dân cư ra khỏi vùng có nguy
cơ sạt lở cao, thiếu đất sản xuất (Xen ghép)

Các xã trên địa
bàn Xen ghép 90

4 Huyện Phong Thổ

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Chảng Phàng - xã Sin
Suối Hồ 1 xã Sin Suối Hồ,

huyện Phong Thổ Tập trung 117
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- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 95

5 Huyện Tam Đường

- Dự án sắp xếp ổn định dân cư 5 bản khu trung tâm
xã Tả Lèng, huyện Tam Đường 1

xã Tả Lèng,
huyện Tam

Đường
Tập trung 80

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 60

6 Huyện Tân Uyên

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 60

7 Huyện Than Uyên

- Bố trí dân cư xen ghép ra khỏi vùng có nguy thiên
tai các xã trong huyện

Các xã trong
huyện Xen ghép 40

II Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó
khăn 6 325

1 Huyện Mường Tè

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng ĐBKK bản Xà
Phìn, xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè 1 Pa Vệ Sủ huyện

Mường Tè Tập trung 20

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư ĐBKK bản Khoang
Thèn, xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè 1 Pa Vệ Sủ huyện

Mường Tè Tập trung 20

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng ĐBKK bản
Phìn Khò, xã Bum Tở huyện Mường Tè 1 Bum Tở huyện

Mường Tè Tập trung 40

- Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng ĐBKK bản Xi
Nế, xã Mù Cả, huyện Mường Tè 1 Mù Cả huyện

Mường Tè Tập trung 30

2 Thành phố Lai Châu

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Sùng Phài, Căn Câu xã
Sùng Phài 1 xã Sùng Phài, TP

Lai Châu Tập trung 145

3 Huyện Tam Đường

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư bản Lở Thàng
1+2, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường 1

xã Thèn Sin,
huyện Tam

Đường
Tập trung 70

III Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới 8 604

1 Huyện Mường Tè

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản
Xà Hồ, xã Pa Ủ huyện Mường Tè 1 xã Pa Ủ huyện

Mường Tè Tập trung 86

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản
Sín Chải A xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè 1 Xã Pa Vệ Sủ,

huyện Mường Tè Tập trung 60
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- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản
Ứ Ma, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè 1 Xã Pa Ủ, huyện

Mường Tè Tập trung 72

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản
Sín Chải C xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè 1 Xã Pa Vệ Sủ,

huyện Mường Tè Tập trung 45

- Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới bản
Là Si, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè (GĐ2) 1 Xã Tá Bạ, huyện

Mường Tè Tập trung 46

2 Huyện Phong Thổ

- Dự án sắp xếp ổn định dân cư Hoàng Chu Văn 1 xã Nậm Xe huyện
Phong Thổ Tập trung 85

- Dự án sắp xếp ổn định dân cư khu cửa khẩu Ma Lù
Thàng 1 xã Ma Li Pho

huyện Phong Thổ Tập trung 150

3 Huyện Nậm Nhùn

- Sắp xếp dân cư bản Nậm ô, xã Nậm Ban 1 xã Nậm Ban
huyện Nậm Nhùn Tập trung 60

IV Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tự do
1 Dự án .....

Ghi chú:
- Nguyên nhân điều chỉnh Tổng mức đầu tư là tạm tính mức thấp nhất theo suất đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 thuộc Nghị quyết 120/2020/NQ-QH14
- Xen ghép chỉ tính hỗ trợ di chuyến 25 triệu đồng/hộ
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Tổng mức
đầu tư
(Triệu
đồng)

Ghi chú

563,000
307,000

25,000

3,125

40,000

25,000

15,000

15,000

20,000

10,000

18,000

2,250

10,000

25,000

20,000

2,250

40,000 Đ/c TM

RÀ SOÁT ĐỀ XUẤT, DANH MỤC DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2026-2030
THEO HƯỚNG DẪN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2,375

30,000

1,500

1,500

1,000

92,000

6,000

6,000

12,000

9,000

35,000

24,000

164,000

21,500

8,000
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25,000

15,000

7,000

25,500

45,000

17,000

Ghi chú:
- Nguyên nhân điều chỉnh Tổng mức đầu tư là tạm tính mức thấp nhất theo suất đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 thuộc Nghị quyết 120/2020/NQ-QH14
- Xen ghép chỉ tính hỗ trợ di chuyến 25 triệu đồng/hộ
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